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Số:         /BC- UBND Phổ An, ngày        tháng        năm 2023 

    

BÁO CÁO 

Kết quả tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy bắt 

buộc để phòng, chống dịch từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2023  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại các Quyết định: Số 

767/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 

Quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; số 1548/QĐ-

UBND ngày 08/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025; số 523/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 về việc điều 

chỉnh nội dung tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08/10/2020; số 1827/QĐ-

UBND ngày 03/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng giai đoạn 2021-2025; số 692/QĐ-UBND ngày 17/5/2021về việc phê 

duyệt Kế hoạch phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 

2021-2030; số 312/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch quốc 

gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò giai đoạn 2022-2030; số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản 

xuất bị thiệt hại do dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi và Công văn số 2299/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND xã Phổ An xin báo cáo Kết quả tổng hợp 

kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy bắt buộc để phòng, chống dịch từ 

ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/9/2023 như sau:  

 I. Tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch 

 1. Năm 2022 

- Bệnh Cúm gia cầm: Trong năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An có không có 

gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm bắt buộc tiêu hủy.  

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An có 4 

hộ chăn nuôi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bắt buộc tiêu hủy tổng số 28 con 

với tổng khối lượng 1.170 kg. 

 - Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò: Trong năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An   

có 9 hộ chăn nuôi trâu, bò mắc bệnh Viêm da nổi cục chết bắt buộc tiêu hủy tổng 

số 9 con với tổng khối lượng 720 kg. 

 - Bệnh động vật thuỷ sản nuôi: Trong năm 2022 trên địa bàn xã Phổ An 

không có hộ nuôi thuỷ sản sản mắc bệnh bắt buộc tiêu hủy.  

 2. Năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/9/2023)  
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- Bệnh Cúm gia cầm: Trong 9 tháng đầu năm năm 2023 trên địa bàn xã Phổ 

An  không có gia cầm mắc bệnh Cúm gia cầm bắt buộc tiêu hủy.  

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong 9 tháng đầu năm năm 2023 trên địa bàn 

xã Phổ An không hộ chăn nuôi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bắt buộc tiêu 

hủy . 

 - Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò: Trong 9 tháng đầu năm năm 2023 trên 

địa bàn xã Phổ An  không có hộ chăn nuôi trâu, bò mắc bệnh Viêm da nổi cục. 

lượng 0 kg. 

 - Bệnh động vật thuỷ sản nuôi: Trong 9 tháng đầu năm năm 2023 trên địa 

bàn xã Phổ An không hộ nuôi thuỷ sản mắc bệnh bắt buộc tiêu hủy.  

 II. Kinh phí hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh: 

Theo Quy định mức hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh tại 

Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023, tổng kinh phí hỗ trợ cho hộ 

sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn xã Phổ An cụ thể như sau: 

 1. Năm 2022 

 - Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:           1.170 kg x 38.000 đ/kg = 44.460.000đ 

 - Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò: 720kg x 45.000 đ/kg = 32.400.000đ  

Tổng kinh phí: 76.860.000đ 

Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, tám trăm, sáu mươi ngàn đồng 

 2. Năm 2023 (Từ ngày 01/01/2023  đến hết ngày 30/9/2023)  ( Không có 

dịch) 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

 III. Đề nghị  

 Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 29/3/2023, UBND UBND 

xã Phổ An kính đề nghị UBND tỉnh xem xét đề nghị Trung ương hỗ trợ 50% phần 

ngân sách hỗ trợ cho hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định. 

 Trên đây là Báo cáo Kết quả tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi 

bị tiêu hủy bắt buộc để phòng, chống dịch từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2023 

trên địa bàn xã Phổ An kính đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- UBND thị xã;  

- Phòng Kinh tế; 

- TTDVNN; 

- Lưu: VT.   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Quốc Việt 
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Phụ lục1: Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh năm 2022   

(Kèm theo Báo cáo số ……./BC- UBND của UBND xã Phổ An,   ngày      tháng    năm 2023) 

             ĐVT: 1000 đồng 

TT Tên xã 
Tổng 

cộng 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở lợn 
Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò Bệnh Cúm gia cầm Bệnh thủy, hải sản 

Số 

con 
Số kg  

Đơn 

giá  
Thành tiền 

Số 

con 

Số 

kg  

Đơn 

giá  
Thành tiền 

Số 

con 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 
Số ha 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

1 Xã Phổ An    28  1.170  38  44.460  9  720  45  32.400  0 

0  

   0 0  

0  

   0 

Tổng cộng    28 1.170  38  44.460   9  720  45  32.400  0 

  

 0  0  0 

  

 0  0 
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Phụ lục2:  Tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh bệnh 9 tháng đầu năm  2023   

(Kèm theo Báo cáo số ……./BC- UBND của UBND xã Phổ An,   ngày      tháng    năm 2023) 

             ĐVT: 1000 đồng 

TT Tên xã 
Tổng 

cộng 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ở lợn 
Bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, 

bò Bệnh Cúm gia cầm Bệnh thủy, hải sản 

Số 

con 

Số 

kg  
Đơn giá  Thành tiền Số con 

Số 

kg  

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

Số 

con 

Đơn 

giá  
Thành tiền 

Số 

ha 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

1 Xã Phổ An  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

  

 0  0  0 

  

 0  0 

Tổng cộng  0  0  0 0  0   0  0  0  0  0 

  

 0  0  0 

  

 0  0 
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